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	THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
THI HÀNH PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI VÀ PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI 




Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ 6 tháng cuối năm 2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối (thay thế Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối). 
I/ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH:

Trên cơ sở thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và ngoại hối, dự thảo Nghị định được xây dựng theo các định hướng cơ bản sau:

1. Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta, đặc biệt là các điều kiện về sự phát triển của thị trường tiền tệ, thị trường vốn, sự phát triển của hệ thống ngân hàng; phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm cho thị trường ngoại hối phát triển lành mạnh.
2. Xử lý các vướng mắc, bất cập tại Nghị định 160 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về ngoại hối để tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngoại hối, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mục tiêu quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia.

3. Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng mới được ban hành như Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng (TCTD), Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi…
II/ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH:


Về mặt nguyên tắc xây dựng, những nội dung nào đã được quy định tại các văn bản riêng thì không đưa vào Nghị định, bao gồm: các Nghị định về: Quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước, Quản lý vay trả nợ nước ngoài, Quản lý hoạt động kinh doanh vàng; một số Thông tư đã ban hành và các Thông tư dự kiến sẽ ban hành trong năm 2013 và 2014 của NHNN nhằm hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi. Như vậy, so với Nghị định 160, Nghị định mới sẽ không quy định các nội dung sau:

· Mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt và vàng khi xuất nhập cảnh (Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh; hiện nay NHNN cũng đang xây dựng Thông tư quy định về việc mang vàng khi xuất nhập cảnh)
· Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam 

· Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài                           (đang xây dựng Thông tư)
· Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

· Vay trả nợ nước ngoài của người cư trú (đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005)
· Người cư trú là TCTD, tổ chức kinh tế cho vay, thu hồi nợ nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú (Thông tư số 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD; hiện nay NHNN cũng đang xây dựng Thông tư hướng dẫn về hoạt động cho vay, thu hồi nợ nước ngoài và bảo lãnh cho người không cư trú của người cư trú là tổ chức kinh tế).
· Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối (đang xây dựng Thông tư)
· Mở và sử dụng tài khoản của người cư trú, người không cư trú tại TCTD (đang xây dựng Thông tư)
· Sử dụng tiền của nước có chung biên giới (Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN ngày 7/6/2004 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế thanh toán trong mua, bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế của khẩu giữa Việt Nam- Trung Quốc; Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 05/01/2004 ban hành Quy chế thanh toán trong mua, bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia; Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004 ban hành Quy chế thanh toán trong mua, bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào)
· Quản lý vàng (Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng)
· Cung ứng dịch vụ ngoại hối của TCTD và tổ chức khác (Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ; Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/02/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước; Vụ QLNH cũng đang xây dựng Thông tư quy định phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp văn bản chấp thuận hoạt động ngoại hối của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài - thay thế Thông tư số 03/2008/TT-NHNN ngày 11/4/2008)
· Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước (đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999).

Trên cơ sở đó, dự thảo Nghị định chỉ nhằm hướng dẫn những nội dung còn lại chưa được quy định tại văn bản nào của Pháp lệnh Ngoại hối 2005, Pháp lệnh sửa đổi bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối và Nghị định 160; đồng thời chỉnh sửa một số quy định hiện hành tại Nghị định 160 cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và yêu cầu quản lý. Do vậy, dự thảo Nghị định sẽ ngắn gọn và có kết cấu khác với Nghị định 160, không chia thành các Chương riêng về từng lĩnh vực hoạt động ngoại hối vì nhiều nội dung hiện đang được quy định tại Nghị định 160 sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật khác. Cụ thể như sau:

1. Chương I - Những quy định chung: gồm 3 Điều (Điều 1 - Điều 3), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và áp dụng pháp luật quốc tế. Các quy định trên về cơ bản được kế thừa từ Nghị định 160.
2. Chương II - Những quy định cụ thể: gồm 18 Điều (Điều 4 - Điều 21), Dự thảo Nghị định không chia thành các Chương riêng về từng nội dung vì nhiều nội dung hiện đang được quy định tại Nghị định 160 sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật khác. Do vậy, đối với từng lĩnh vực hoạt động ngoại hối dự kiến bao gồm các nội dung sau:
a) Giao dịch vãng lai: quy định về tự do hoá giao dịch vãng lai; thanh toán và chuyển tiền liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ; chuyển tiền một chiều từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; đồng tiền sử dụng trong thanh toán vãng lai. Các nội dung trên về cơ bản đều được kế thừa từ Nghị định 160 và có sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và yêu cầu quản lý Nhà nước. 

- Đối với cá nhân có ngoại tệ thu được từ các khoản chuyển tiền một chiều: ngoài quyền được gửi tiền vào tài khoản ngoại tệ, cá nhân cũng có quyền sử dụng ngoại tệ tiền mặt theo các mục đích được quy định đầy đủ tại Điều 15 dự thảo Nghị định (không liệt kê ra như Nghị định 160).


- Đối với nội dung chuyển tiền ra nước ngoài: NHNN sẽ ban hành văn bản hướng dẫn về hạn mức chuyển tiền, trình tự, thủ tục…chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức và cá nhân.

b) Giao dịch vốn: quy định về mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; người cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán ở nước ngoài; người không cư trú là tổ chức phát hành chứng khoán tại Việt Nam.

- Về việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp: Các quy định về việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại dự thảo Nghị định mang tính “mở” so với quy định tại Nghị định 160 (chỉ cho phép mở 01 tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại TCTD được phép), qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh kể từ giai đoạn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho đến quá trình tham gia tái đầu tư tại Việt Nam.  

- Về việc chuyển thu nhập hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài: Về cơ bản, quy định về chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài tại dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định tại Nghị định 160. Theo đó, người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mua ngoại tệ tại TCTD được phép để chuyển ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày mua được ngoại tệ. Việc quy định thời hạn 30 ngày chuyển tiền ra nước ngoài kể từ ngày mua được ngoại tệ nhằm mục đích hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ trên tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài, có thể phát sinh việc sử dụng ngoại tệ không đúng mục đích, tạo bất lợi cho cung – cầu trên thị trường ngoại tệ.  

Chi tiết việc mở và sử dụng các loại tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại hối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ được NHNN quy định cụ thể tại Thông tư hướng dẫn Nghị định.
- Về phát hành chứng khoán trong và ngoài nước: Việc phát hành chứng khoán thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Dự thảo Nghị định chỉ quy định một số vấn đề liên quan đến quản lý ngoại hối đối với hoạt động phát hành chứng khoán trong nước của người không cư trú là tổ chức và phát hành chứng khoán ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện (quy định về đồng tiền phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú, việc mở tài khoản để thực hiện phát hành chứng khoán...)

c) Sử dụng ngoại tệ: quy định về mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức; sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân; phát hành và sử dụng thẻ thanh toán. 

- Nội dung mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của tổ chức được sửa đổi theo quy định mới tại Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi , tuy nhiên bổ sung quy định về việc NHNN hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp và thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để có cơ sở thực hiện (nội dung này hiện nay được quy định tại Thông tư số 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động ngoại hối). 
 - Đối với việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ người cư trú phải là “công dân Việt Nam” mới được gửi tiết kiệm ngoại tệ cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 24 Pháp lệnh Ngoại hối (quy định người cư trú là “cá nhân” được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại Nghị định 160 là mở rộng so với Pháp lệnh Ngoại hối).

d) Thị trường ngoại tệ và cơ chế tỷ giá hối đoái: các nội dung này được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát sinh và yêu cầu quản lý Nhà nước như sau:

- Bỏ quy định về thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung do NHNN tổ chức vì sau khi Nghị định 160 có hiệu lực, NHNN không thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung và cũng không có kế hoạch thành lập. Hiện nay giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 hướng dẫn các nội dung liên quan đến giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD. Giao dịch hối đoái giữa các TCTD với nhau thực hiện theo quy định tại Quyết định số 101/1999/QĐ-NHNN ngày 26/3/1999 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Việc thành lập thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tập trung không còn phù hợp với xu thế phát triển của thị trường ngoại tệ hiện nay.
- Bỏ “mua hoặc bán ngoại tệ” trong “phương án can thiệp của NHNN” để đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động điều hành thị trường ngoại tệ của NHNN vì NHNN không chỉ can thiệp thị trường ngoại tệ thông qua hoạt động mua bán ngoại tệ mà còn sử dụng các biện pháp khác như điều chỉnh tỷ giá, biên độ tỷ giá hoặc các biện pháp truyền thông…

e) Các quy định về tuân thủ pháp luật quản lý ngoại hối; kiểm tra chứng từ; đáp ứng nhu cầu ngoại tệ để thanh toán; thanh tra, kiểm soát và báo cáo: các nội dung này về cơ bản giữ nguyên các quy định của Nghị định 160, dự thảo chỉ sửa đổi bổ sung một số từ ngữ cho phù hợp như TCTD được phép, hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ ngoại hối…

3. Chương III - Quản lý Nhà nước về hoạt động ngoại hối: gồm 2 Điều (Điều 22 - Điều 23), giữ nguyên quy định của Nghị định 160 về trách nhiệm của Chính phủ, NHNN và các Bộ ngành liên quan trong quản lý Nhà nước về hoạt động ngoại hối và chế độ thông tin, báo cáo.

4. Chương IV - Điều khoản thi hành: gồm 2 Điều (Điều 24 - Điều 25), quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
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